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SỐ PHẦN TIL117VM

NHÀ CHẾ TẠO AMI Semiconductor / ON Semiconductor

SỰ MIÊU TẢ OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 128996 pcs

BẢNG DỮLIỆU

VOLTAGE - OUTPUT (MAX) 30V

ĐIỆN ÁP - CÁCH LY 7500Vpk

ĐIỆN ÁP - CHUYỂN TIẾP (VF) (TYP) 1.2V

VCE SATURATION (MAX) 400mV

BẬT / TẮT THỜI GIAN (TYP) 10µs, 10µs (Max)

GÓI THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP 6-DIP

LOẠT -

TĂNG / GIẢM THỜI GIAN (TYP) 2µs, 2µs

BAO BÌ Tube

GÓI / CASE 6-DIP (0.300", 7.62mm)

LOẠI ĐẦU RA Transistor with Base

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -40°C ~ 100°C

SỐ KÊNH 1

GẮN LOẠI Through Hole

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

KIỂU ĐẦU VÀO DC

MIÊU TẢ CỤ THỂ Optoisolator Transistor with Base Output 7500Vpk 1 Channel 6-DIP

TỶ LỆ CHUYỂN HIỆN TẠI (MIN) 50% @ 10mA

TỶ LỆ CHUYỂN HIỆN TẠI (MAX) -

HIỆN TẠI - OUTPUT / CHANNEL -

HIỆN TẠI - CHUYỂN TIẾP DC (NẾU) (TỐI ĐA) 60mA

TIL117VM
Số Phần: TIL117VM

Nhà sản xuất / Thương hiệu: AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Mô tả Sản phẩm OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 128996 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của TIL117VM
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

TIL117SR2VM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD
Trong kho:  351588 pcs

RFQ

TIL117SVM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD
Trong kho:  4266 pcs

RFQ

TIL117S1(TB)

Nhà sản xuất của:  Everlight Electronics

Sự miêu tả:  OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD
Trong kho:  553283 pcs

RFQ

TIL117TM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP
Trong kho:  5543 pcs

RFQ

TILA50-2L-BL-A

Nhà sản xuất của:  Carling Technologies

Sự miêu tả:  ROCKER SWITCH
Trong kho:  11722 pcs

RFQ

TIL117S1(TA)-V

Nhà sản xuất của:  Everlight Electronics

Sự miêu tả:  OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD
Trong kho:  441303 pcs

RFQ

TIL117SR2M

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD
Trong kho:  3867 pcs

RFQ

TIL117S1(TA)

Nhà sản xuất của:  Everlight Electronics

Sự miêu tả:  OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD
Trong kho:  465702 pcs

RFQ

TIL117S1(TB)-V

Nhà sản xuất của:  Everlight Electronics

Sự miêu tả:  OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD
Trong kho:  520056 pcs

RFQ

TIL117SM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD
Trong kho:  3921 pcs

RFQ

TIL117TVM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP
Trong kho:  3707 pcs

RFQ

TILC6M-1C-BL-B

Nhà sản xuất của:  Carling Technologies

Sự miêu tả:  SWITCH ROCKER SPDT 6A 125V
Trong kho:  9982 pcs

RFQ
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